
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 
TRUNG TÂM Y TẾ H.CHÂU THÀNH 

 
Số:           /TTYTCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

            Châu Thành, ngày       tháng 5 năm 2024 
 

BẢN CÔNG BỐ 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 

 
Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH 
Số giấy phép hoạt động: 00140/ĐT-GPHĐ; Cơ quan cấp: Sở Y tế Đồng Tháp; ngày 

27 tháng 4 năm 2023 
Địa chỉ: Khóm Phú Bình, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Dương Hồng Nhựt 
Điện thoại liên hệ: 02773.842.038; Email (nếu có): ttytctdt@gmail.com 
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau 
đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sỹ (gồm: Bác sĩ y khoa, Bác sỹ y học dự 
phòng, Bác sỹ Răng Hàm Mặt, Bác sỹ y học cổ truyền); Y sỹ (y sỹ đa khoa, y sỹ y học cổ 
truyền); Kỹ thuật y (gồm: xét nghiệm y học, hình ảnh y học), điều dưỡng, hộ sinh. 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: Danh sách đính kèm theo. 
3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác (nếu 

có)  
4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 40 người 

thực hành (bao gồm tất cả các đối tượng) 
5. Chi phí hướng dẫn thực hành: Trình độ Đại học: 600.000 đồng/tháng; Trình độ 

cao đẳng, trung học: 360.000 đồng/tháng. 
Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.  
Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố (nếu có): Danh sách người hướng dẫn thực hành; 

Nội dung thực hành. 
 
 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ 
  

 
 
 
 

Dương Hồng Nhựt 
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SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ H.CHÂU THÀNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Châu Thành, ngày         tháng 5 năm 2024 

 
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

Stt Họ và tên Văn bằng 
chuyên môn 

Số CCHN/ 
Quyết định bổ sung 

phạm vi HĐCM 
Ngày cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn 

1 Dương Hồng Nhựt Bác sĩ CKII 
000710/ĐT-CCHN; 

Quyết định số 337/QĐ-
SYT ngày 06/5/2019 

17/12/2012 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh đa khoa 

2 Lê Văn Thắng Bác sĩ CKI 
0001859/ĐT-CCHN; 
Quyết định 844/QĐ-
SYT ngày 31/7/2020 

19/3/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa không 

làm thủ thuật chuyên khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

3 Bùi Văn Thi Bác sĩ CKI 

5982/ĐT-CCHN 
Quyết định số 

1235/QĐ-SYT ngày 
18/11/2022 

08/11/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tuyến 
huyện, xã) hoặc khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Mắt 

4 Dương Đình Vũ Bác sĩ CKI 
000711/ĐT-CCHN; 

Quyết định số 91a/QĐ-
SYT ngày 06/01/2021 

17/12/2012 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh đa khoa 

5 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm Cử nhân ĐD 1791/ĐT-CCHN 27/12/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 
Hộ sinh, Kỹ thuật y 



Stt Họ và tên Văn bằng 
chuyên môn 

Số CCHN/ 
Quyết định bổ sung 

phạm vi HĐCM 
Ngày cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn 

6 Trần Thị Kim Tiên Bác sĩ 7182/ĐT-CCHN 10/4/2020 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa hoặc nhi 
khoa 

7 Hồ Thị Thanh Thiệt CĐ ĐD 6839/ĐT-CCHN 11/6/2019 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 
Hộ sinh, Kỹ thuật y 

8 Phạm Duy Phương Bác sĩ 5876/ĐT-CCHN 10/10/2017 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tuyến 
huyện, xã) hoặc khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, nhi khoa 

9 Phạm Thị Ngọc Diệp Bác sĩ 6334/ĐT-CCHN 11/6/2018 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa hoặc 
khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa 

10 Cao Thanh Nhanh Bác sĩ 
6331/ĐT-CCHN 

Quyết định số 340/QĐ-
SYT ngày 06/5/2019 

11/6/2018 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa hoặc 

khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa; 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

11 Võ Hồng Thúy Hoa Cao đẳng ĐD 005114/ĐT-CCHN 11/10/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 
Hộ sinh, Kỹ thuật y 

12 Phạm Thị Xuân Hoa Cao đẳng ĐD 6402/ĐT-CCHN 05/7/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 



Stt Họ và tên Văn bằng 
chuyên môn 

Số CCHN/ 
Quyết định bổ sung 

phạm vi HĐCM 
Ngày cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 
Hộ sinh, Kỹ thuật y 

13 Phạm Thị Ngọc Nương Cao đẳng ĐD 6242/ĐT0CCHN 15/3/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 
Hộ sinh, Kỹ thuật y 

14 Trần Thanh Tùng Bác sĩ CKI 
1861/ĐT-CCHN; Quyết 
định 319/QĐ-SYT ngày 

04/5/2019 
19/3/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh  Nội khoa, 
không làm thủ thuật chuyên khoa; 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

15 Bùi Việt Nhân Bác sĩ 6933/ĐT-CCHN 23/7/2019 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám 
bệnh, chữa bệnh Nội khoa hoặc Nhi 

khoa 

16 Trần Thị Thanh Tuyền Bác sĩ 4635/ĐT-CCHN 03/07/2016 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc 

khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên khoa. 

17 Võ Hồng Hải Bác sĩ 2719/ĐT-CCHN 13/6/2014 
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc 
khám bệnh, chữa bệnh nội khoa không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

18 Nguyễn Hoàng Hiệp Cử nhân xét 
nghiệm 004562/ĐT-CCHN 15/02/2016 Kỹ thuật viên xét nghiệm 

19 Mai Nguyễn Thanh 
Trung 

CN xét 
nghiệm y học 1844/ĐT-CCHN 10/6/2020 Chuyên khoa xét nghiệm 

20 Huỳnh Phước Hậu CN kỹ thuật 
hình ảnh y học 3654/ĐT-CCHN 19/10/2018 Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh y học 

21 Nguyễn Thị Kim Ngân Bác sĩ CKI 5556/ĐT-CCHN; Quyết 19/6/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc 



Stt Họ và tên Văn bằng 
chuyên môn 

Số CCHN/ 
Quyết định bổ sung 

phạm vi HĐCM 
Ngày cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn 

định số 808/QĐ-SYT 
ngày 21/7/2020 

khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 

22 Tống Trần Trường 
Khánh Bác sĩ 6690/ĐT-CCHN 21/3/2019 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh sản khoa hoặc khám 

bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 

23 Nguyễn Thanh Lộc Bác sĩ 7241/ĐT-CCHN 15/5/2020 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa, Ngoại 

khoa 

24 Võ Thị Ngọc Trang CN ĐDPS 4310/ĐT-CCHN 26/12/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 
Hộ sinh, Kỹ thuật y 

25 Nguyễn Lê Anh Tuấn Bác sĩ CKI 3539/ĐT-CCHN 09/12/2014 Khám bệnh, chữa bệnh  
chuyên khoa Tai Mũi Họng 

26 Võ Ngọc Kim Bác sĩ 7032/ĐT-CCHN 07/10/2019 Khám bệnh, chữa bệnh 
 chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

27 Nguyễn Thị Tuấn Anh Bác sĩ 1105/ĐT-CCHN 28/7/2017 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
răng hàm mặt 

28 Nguyễn Thị Tố Quyên Bác sĩ  
1801/ĐT-CCHN; Quyết 

định 1283/QĐ-SYT 
ngày 09/11/2020 

17/03/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa VLTL-PHCN 
29 Trịnh Thị Thanh Tuyền Bác sĩ 7153/ĐT-CCHN 22/5/2020 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT 
30 Võ Duy Nhựt Quang Bác sĩ 6736/ĐT-CCHN 04/4/2019 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT 



Stt Họ và tên Văn bằng 
chuyên môn 

Số CCHN/ 
Quyết định bổ sung 

phạm vi HĐCM 
Ngày cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn 

31 Trần Thị Nguyệt Hằng Bác sĩ 6686/ĐT-CCHN 13/3/2019 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT 
  
    
 GIÁM ĐỐC 
  

 
 
 
 

Dương Hồng Nhựt 
 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T11:41:32+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Dương Hồng Nhựt<dhnhut.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T11:41:47+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Dương Hồng Nhựt<dhnhut.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T14:06:11+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành<ttytchauthanh.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T14:06:16+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành<ttytchauthanh.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T14:06:22+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành<ttytchauthanh.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T14:06:29+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành<ttytchauthanh.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T14:06:36+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành<ttytchauthanh.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-06T13:39:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	BỘ PHẬN MỘT CỬA LĨNH VỰC Y TẾ<bophanmotcua.yt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




